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  n  n s : 99/2017/HSPT 

N   : 29-11-2017 

 

 NHÂN DANH  

                                        

                              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Võ Đình N hị 

Các thẩm phán:   1. Ông Nguyễn Kim Đồng 

      2. Bà Hoàng Thị Minh Hươn  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn Dũn ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Tân; Kiểm s t viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , 

xét xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s  118/2017/TLPT-HS ngày 

18-10-2017 đ i với bị c o Trần Long Ph cùn  đồng phạm do có kh n  c o của 

các bị c o Trần Lon  P, Trần Lon  Ph, Trần Văn L, Phan Lưu A, Trươn  Chí C, 

Mai Thị T đ i với b n  n hình sự sơ thẩm s  78/2017/HSST ngày 12-9-2017 của 

Tòa  n nhân dân hu ện Lâm H , tỉnh Lâm Đồn . 

 Bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ v  tên:  rầ     g P; sinh năm 1985 tại Lâm Đồn ; Nơi ĐKNKTT 

v  cư trú: Thôn HK, xã NH, hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: L m 

nôn ; Trình độ văn hóa: 5/12; Con ôn   Trần Văn D, sinh năm: 1938; Con b   

N u ễn Thị M, sinh năm: 1946; Vợ: Đo n Thị H, sinh năm: 1987;  ị c o có 02 

con sinh năm 2006; Tiền  n, tiền sự: Khôn ;  ị bắt tạm  iam n    31/8/2017; 

hiện đan  bị tạm  iam tại nh  tạm  iữ Côn  an hu ện Lâm H . Có mặt. 

2. Họ v  tên:  rầ     g P ; sinh năm 1972 tại H  Nội; Nơi ĐKNKTT 

v  cư trú: Thôn HK, xã NH, hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: L m 

nôn ; Trình độ văn hóa: 7/12; Con ôn   Trần Văn D, sinh năm: 1938; Con b   

N u ễn Thị M, sinh năm: 1946; Vợ N u ễn Thị Thanh N, sinh năm: 1975;  ị 

c o có 03 n ười con lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền  n, 

tiền sự: Khôn ;  ị bắt tạm  iam n    31/8/2017; hiện đan  bị tạm  iam tại nh  

tạm  iữ Côn  an hu ện Lâm H . Có mặt. 

3. Họ v  tên:  rầ   ă   ; sinh năm 1973 tại N hệ An; Nơi ĐKNKTT: 

Thôn GT, xã GL, hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn ; Nơi cư trú: Thôn HK, xã NH, 

hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: L m nôn ; Trình độ văn hóa: 10/10; 
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Con ôn  Trần Văn T (đã chết); Con b  Trần Thị T, sinh năm: 1926; Vợ: N u ễn 

Thị D, sinh năm: 1981;  ị c o có 03 n ười con lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ 

nhất sinh năm 2011; Tiền  n, tiền sự: Khôn ;  ị bắt tạm  iam n    31/8/2017; 

hiện đan  bị tạm  iam tại nh  tạm  iữ Côn  an hu ện Lâm H . Có mặt. 

4. Họ v  tên: P a   ưu A; sinh năm 1985 tại H  Nội; Nơi ĐKNKTT v  

cư trú: Thôn HK, xã NH, hu ện Lâm H , tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: L m 

nôn ; Trình độ văn hóa: 2/12; Con ôn   Phan Lưu Đ, sinh năm: 1961; Con bà 

Đỗ Thị C, sinh năm: 1960; Vợ: N u ễn Thị Đ, sinh năm: 1987;  ị c o có 02 

n ười con lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền  n, tiền sự: 

Khôn ;  ị bắt tạm  iam n    31/8/2017; hiện đan  bị tạm  iam tại nh  tạm  iữ 

Côn  an hu ện Lâm H . Có mặt. 

5. Họ v  tên:  rươ g   í  ; sinh năm 1982 tại Thanh Hóa; Nơi 

ĐKNKTT v  cư trú: Thôn TH, xã PT, hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: 

L m nôn ; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ôn  Trươn  Tiến G; Con b  Phan Thị 

L; Vợ: Phạm Thị Q, sinh năm: 1983;  ị c o có 02 n ười con lớn nhất sinh năm 

2010, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền  n, tiền sự: Khôn ;  ị bắt tạm  iam n    

31/8/2017; hiện đan  bị tạm  iam tại nh  tạm  iữ Côn  an hu ện Lâm H . Có 

mặt. 

6. Họ v  tên:  ai   ị T; sinh năm 1981 tại Thanh Hóa; Nơi ĐKNKTT: 

Thôn M, xã TN, th nh ph  ĐL, tỉnh Lâm Đồn ; Nơi cư trú: Tổ dân ph  TL, thị 

trấn NB, hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: L m nôn ; Trình độ văn hóa: 

5/12; Con ôn   Mai Văn T, sinh năm: 1962; Con b  Trịnh Thị T, sinh năm: 

1964; Chồn  Ho n  Văn M (đã l  hôn);  ị c o có 01 n ười con sinh năm 2004; 

Tiền  n, tiền sự: Khôn ;  ị bắt tạm  iam n    31/8/2017; hiện đan  bị tạm  iam 

tại nh  tạm  iữ Côn  an hu ện Lâm H . Có mặt. 

Trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Tuyết N, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan bà Nguyễn Thị L không kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo b n c o trạn  của Viện kiểm s t nhân dân hu ện Lâm H  v  b n  n 

hình sự sơ thẩm của Tòa  n nhân dân hu ện Lâm H  thì nội dun  vụ  n như sau: 

V o lúc 21  iờ 40 phút n    22/4/2017, cơ quan Côn  an hu ện Lâm H  

bắt qu  tan  c c đ i tượn  Trần Lon  P, Trần Lon  Ph, Trần Văn L, Phan Lưu 

A, Trươn  Chí C, N u ễn Tu ết N v  Mai Thị T đan  tham  ia đ nh bạc dưới 

hình thức đ nh Liên  thắn  thua bằn  tiền tại nh  Trần Lon  P ở thôn HK, xã 

NH, hu ện LH, tỉnh Lâm Đồn . 

Tan  vật thu  iữ  ồm: S  tiền 2.600.000đ trên chiếu bạc; 01 bộ b i tú lơ 

khơ 52 l ; 01 chiếu nhựa; s  tiền 4.100.000đ buộc dâ  thun trên nền nh  c ch 

chiếu bạc 2 mét v  04 xe mô tô biển s  49D1 – 088.97; 49D1 – 001.69; 49N1 – 

3321; 49T6 - 2304. 

Thu  iữ trên n ười c c đ i tượn   ồm: Trươn  Chí C s  tiền l  

1.000.000đ v  01 điện thoại di độn  Nokia 106; Trần Lon  Ph s  tiền 280.000đ 
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v  01 điện thoại di độn  Nokia C2; Trần Lon  P s  tiền 500.000đ; Trần Văn L 

s  tiền 800.000đ v  01 điện thoại di độn  m u đen; Phan Lưu A s  tiền 

500.000đ v  01 điện thoại di độn  Viettel; Mai Thị T điện thoại di độn  Oppor 

Neo 7. 

Qu  trình điều tra x c định được: V o kho n  19  iờ ngày 22/4/2017, 

Trần Lon  P đan  n ồi ăn cơm cùn  với vợ, con v  ch u của mình l  N u ễn 

Tu ết N tại nh  thì có Phan Lưu A đến nh  n ồi chơi u n  nước. Sau khi ăn 

cơm xon  thì P, A, N rủ nhau đ nh b i tiến lên nhưn  do khôn  đủ n ười nên P 

 ọi cho Trần Lon  Ph l  anh của mình ở cạnh nh  qua chơi. Sau khi P  ọi điện 

thoại thì Trần Văn L cũn  đến nhà P chơi. Do đôn  n ười khôn  chơi b i tiến 

lên được nên P, A, N, Ph, L rủ nhau đ nh bạc dưới hình thức đ nh Liên  ăn tiền. 

P lấ  bộ b i Tú lơ khơ 52 l  có sẵn tron   ia đình, tất c  n ồi lên chiếu nhựa của 

 ia đình P tr i ra ở phòn  kh ch n ồi đ nh bạc với nhau. Khi đan  chơi thì 

Trươn  Chí C cũn  đến để tìm A, thấ  mọi n ười đ nh bạc thì C cùng tham gia 

chơi. Kho n  20  iờ cùn  n    thì Mai Thị T cũn  đến man  nước u n  đến 

nhà P, vì trước đó Đo n Thị H l  vợ của P  ọi điện cho T xu n  nh  chơi v  

mua hộ nước, T được mọi n ười rủ chơi đ nh bạc thì T cùn  tham  ia chơi. 

Hình thức chơi của c c đ i tượn  như sau: N ười chơi sử dụn  bộ b i Tú lơ khơ 

52 l , mỗi n ười bỏ ra  iữa chiếu bạc 20.000đ  ọi l  tiền nước (tiền tẩ ). Sau đó 

một n ười chơi sẽ tr o 52 l  b i đó lên rồi chia lần lượt từ tr i qua ph i cho tất 

c  nhữn  n ười chơi đến khi mỗi n ười tham  ia chơi có đủ ba l  b i thì dừn  

lại v  bỏ s  b i thừa ra  iữa chiếu. Theo thứ tự đó n ười được chia b i trước 

được t  trước, s  tiền t  t i thiểu mỗi lần l  20.000đ v  t i đa l  100.000đ, một 

n ười có thể t  đi t  lại nhưn  s  tiền khôn  được qu  100.000đ. Khi n ười đầu 

tiên t  thì n ười tiếp theo bên ta  ph i có qu ền theo hoặc bỏ b i, khi s  tiền t  

bằn  nhau thì lật b i, ai có b i lớn hơn được ăn tất c  s  tiền đã t , ai thua hoặc 

bỏ b i sẽ mất s  tiền mình đã t . Thứ tự b i thắn  thua được qu  định như sau: 

Lớn nhất l  3 l  có 3 l   i n  nhau l  “s p” (Lớn nhất l  ba l  Át, nhỏ nhất l  ba 

l  hai), tiếp theo l  3 l  theo thứ tự, đến b i có 3 l  hình n ười nhưn  khôn  theo 

thứ tự, nếu b i khôn  có như trên thì tron  b i có điểm cao hơn sẽ thắn , điểm 

được tính l  lấ  c c s  trên l  b i cộn  v o với nhau v  chỉ lấ  s  cu i của tổn  

c c s . Tron  đó con Át được tính bằn  một v  c c l  b i hình n ười tính bằn  

khôn , nếu b i có s  điểm bằn  nhau thì b i n o có hai con  i n  nhau lớn hơn, 

sau đó đến b i n o có l  lớn hơn thì mới lớn hơn. Khi kết thúc v n b i mỗi 

n ười tiếp tục bỏ ra 20.000đ đặt xu n  chiếu để đ nh v n mới. Tron  qu  trình 

đ nh tất c  n ười chơi tự qu  định khi ai có b i t  đến mức 100.000đ m  có 

n ười chơi theo thì bỏ ra 10.000đ để tr  tiền mua nước u n . 

Trần Lon  P khi tham  ia đ nh bạc man  theo tron  n ười s  tiền 

900.000đ v  sử dụn  tiền n   để đ nh bạc. 

Trần Lon  Ph khi tham  ia đ nh bạc man  theo tron  n ười s  tiền 

900.000đ v  sử dụn  tiền n   để đ nh bạc. 

Phan Lưu A khi tham  ia đ nh bạc man  theo tron  n ười s  tiền 

900.000đ v  sử dụn  tiền n   để đ nh bạc. 
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Trần Chí C khi tham  ia đ nh bạc man  theo s  tiền l  1.100.000đ v  sử 

dụn  s  tiền n   để đ nh bạc. 

Trần Văn L khi tham  ia đ nh bạc man  theo tron  n ười s  tiền 

600.000đ v  sử dụn  s  tiền n   để đ nh bạc. 

N u ễn Tu ết N khi tham  ia đ nh bạc man  theo tron  n ười s  tiền 

760.000đ v  sử dụn  s  tiền n   để đ nh bạc. Đ nh được kho n  30 phút thì 

thua hết tiền v  đứn  dậ  đi về, khi ra đến cửa thì bị Côn  an bắt qu  tan . 

Mai Thị T khai nhận khi tham  ia đ nh bạc thì man  theo tron  n ười s  

tiền 4.580.000đ nhưn  lấ  4.100.000đ tron  s  tiền trên buộc th nh sợi dây thun 

 ửi cho Đo n Thị H vì l  tiền sinh hoạt của  ia đình, còn 480.000đ thì sử dụn  

để đ nh bạc. 

Như vậ , tổn  s  tiền c c bị can đ nh bạc l  5.680.000đ  ồm s  tiền bắt 

qu  tan  v  s  tiền thu  iữ trên n ười c c bị can. 

  n  n s  78/2017/HSST ngày 12-9-2017, Tòa  n nhân dân hu ện Lâm 

Hà tu ên b :  C c bị c o Trần Long P, Trần Lon  Ph, Trần Văn L, Phan Lưu A, 

Trươn  Chí C, N u ễn Tu ết N v  Mai Thị T cùn  phạm tội: “Đánh bạc”. 

- Áp dụn  kho n 1 Điều 248; điểm h, p kho n 1 Điều 46; Điều 20; Điều 53; 

Điều 33  ộ luật Hình sự. 

Xử phạt:  ị c o Trần Long P 07 (   ) th n  tù. Thời hạn tù tính từ n  y 

31-8-2017.  

- Áp dụn  kho n 1 Điều 248; điểm h, p kho n 1 Điều 46; Điều 20; Điều 53; 

Điều 33  ộ luật Hình sự. 

Xử phạt: C c bị c o Trần Lon  Ph, Trần Văn L, Phan Lưu A, Trươn  Chí 

C, Mai Thị T mỗi bị c o 06 (S u) th n  tù. Thời hạn tù tính từ n    31-8-2017.  

- Áp dụn  kho n 1 Điều 248; điểm h, p kho n 1 Điều 46; Điều 20; Điều 53; 

kho n 1, kho n 2 Điều 60  ộ luật Hình sự.. 

Xử phạt:  ị c o N u ễn Tu ết N 06 (S u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời 

 ian thử th ch l  12 (Mười hai) th n , kể từ n    tu ên  n sơ thẩm (12-9-2017). 

   n  n còn xử lý vật chứn ,  n phí v  tuyên qu ền kh n  c o. 

Ngày 18-9-2017 c c bị c o Trần Lon  P, Trần Lon  Ph, Trần Văn L, Phan 

Lưu A, Mai Thị T kh n  c o xin được hưởn   n treo. 

Ngày 24-9-2017 bị c o Trươn  Chí C kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị không chấp nhận 

kháng cáo của các bị c o,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị                 É   Ử: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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C c bị c o đều thừa nhận h nh vi của mình như b n  n sơ thẩm đã xử, 

khôn  thắc mắc khiếu nại. 

Xét h nh vi của các bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, bởi lẽ c c bị c o nhận 

thức được việc tham  ia đ nh bạc, được thua bằn  tiền l  vi phạm ph p luật, do 

có tính tư lợi, ham mê cờ bạc, ăn thua s t phạt nhau m  c c bị c o vẫn c  ý thực 

hiện. H nh vi của c c bị c o khôn  nhữn  xâm phạm đến trật tự qu n lý h nh 

chính m  còn  nh hưởn  xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phươn . 

Án sơ thẩm đ nh  i  đún  tính chất vụ  n, h nh vi của các bị c o v  đã có 

xem xét tới c c tình tiết  i m nhẹ.
 

 Các bị c o kh n  c o nhưn  tại phiên tòa phúc thẩm khôn  xuất trình 

được tình tiết mới, chứn  cứ mới kh c so với  n sơ thẩm cho nên kh n  c o của 

các bị c o khôn  có cơ sơ xem xét, cần  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

Về  n phí: Do kháng cáo của các bị c o không được chấp nhận, nên các bị 

c o ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm theo qu  định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

 Căn cứ điểm a kho n 2 Điều 248  ộ luật t  tụn  hình sự. 

 1. Khôn  chấp nhận kh n  c o của các bị c o Trần Long P, Trần Lon  

Ph, Trần Văn L, Phan Lưu A, Trươn  Chí C, Mai Thị T,  iữ n u ên b n  n sơ 

thẩm. 

- Áp dụn  kho n 1 Điều 248; điểm h, p kho n 1 Điều 46; Điều 20; Điều 53; 

Điều 33  ộ luật Hình sự. 

Xử phạt:  ị c o Trần Lon  P 07 (   ) th n  tù. Thời hạn tù tính từ n    

31-8-2017.  

- Áp dụn  kho n 1 Điều 248; điểm h, p kho n 1 Điều 46; Điều 20; Điều 53; 

Điều 33  ộ luật Hình sự. 

Xử phạt: C c bị c o Trần Lon  Ph, Trần Văn L, Phan Lưu A, Trươn  Chí 

C, Mai Thị T mỗi bị c o 06 (S u) th n  tù. Thời hạn tù tính từ n    31-8-2017.  

2. Về  n phí: Áp dụn  điều 99  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết 

s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ 

Qu c hội về  n phí v  lệ phí Tòa  n. Buộc c c bị cáo Trần Lon  P, Trần Lon  

Ph, Trần Văn L, Phan Lưu A, Trươn  Chí C, Mai Thị T, mỗi bị c o ph i chịu 

200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 
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Nơi nhận: 

- TAND, VKSND, CA cấp sơ thẩm; 

- VKS tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo;  

- Phòn  GĐKT; 

- Sở tư ph p; 

- Thi hành án; 

- Lưu. 

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

( ã ký) 

 

 

 

 

 

 

 õ  ì    g ị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


